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L ờ i g i ớ i t h i ê u 

A 7 ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
Ì V đại hóa nhằm đưa Việt Nam trỏ thành nước công 

nghiệp văn minh, hiện đại. 
Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 

nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đãng Cộng sản Việt Nam tại 
Đại hội Đáng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: "Phát triển 
giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 

kiện đẽ phát triển nguồn lực con người - yếu tô cơ bản đế 

phát triển xã hội, tăng trường kinh tế nhanh và bền vững". 
Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 

và nhận thức đúng đắn vé tầm quan trọng của chương trình, 
giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đê 
nghị của Sỏ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, 
Úy ban nhân dán thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 
5620/QĐ-UB cho phép sỏ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 

án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trang 
học chuyền nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 
sự quan tâm sáu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhún 
lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo bơn hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THON tổ chức 
biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 
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thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 
tượng học sinh THCN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là lài liệu giáng dạy và học tập trong 
các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham kháo 
hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 
vụ và đông đào bạn đọc quan tâm đến vấn đê hướng nghiệp, 
dạy nghê. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trinh, giáo trình này 
là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 
và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm "50 năm giải phóng Thù đô ", 
"50 năm thành lập ngành " và hướng tới kỷ niệm "1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội". 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành 
ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 
chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 
chuyên gia đầu ngành, các giáng viên, các nhà quán lý, các 
nhà doanh nghiệp đã tạo điêu kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 

tham gia Hội đồng phản biện, Hội đồng thẩm định và Hội 
đổng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tố 
chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 
gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 
Chúng tôi mong nhận được những ý kiến dóng góp của bạn 
đọc đế từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lần tái 
bản sau. 

GIÁM ĐỐC SỚ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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L ờ i n ó i đ ẩ u 

'gòn ngữ Assembly hay còn gụi là Hợp nqữ lù ngôn ngữ lập trình bậc 
Ì V thấp các chí thi lệnh là cúc từ tiếng Anh dược viết tắt cho một hành 

dộng nào dó. Các lệnh trong Hợp ngữ tương lác trực tiếp với các thanh ghi 
hay các ô nhớ nằm trong phán cứng của hệ thống vi xử lý. Vì vậy, dể viết được 
Hợp ngữ người lập trình phải có kiến thức vé phẩn cứng máy tính cũng như hệ 
vi xử lý. 

Ưu điểm cùa Hợp ngữ là cúc chương trình ứng dụng dược viết bằng ngôn 
ngữ này thì tốc độ xử lý tãiiíỊ lên thêm mười đến hai mươi phẩn trăm, mà lại 
chiếm ít bộ nhớ hơn các chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao khác, bén 
cạnh đó Hợp ngữ thích nghi một cách chính xác với các đặc điểm của từng hệ 
thống máy tính và các thiết bị ngoại vi của nó. Tút cả các chức năng phần cứng 
của thiết bị đêu có thể thực hiện dược bằng các chương trình viết bung Hợp 
nục. Một ưu điểm nữa của nẹôn ngữ Hợp lì ạ ừ là có thê liên kết với ngôn ngữ 
bậc cao khác như c, Pascal tạo ra sự tối ưu trong các chương trình sử dụng. 

Ngày nay máy tính được sứ dụng ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực đo 
lường và diêu khiển tự dộng, trong dớ yêu cẩu về tốc độ, bộ nhớ được ấn định 
trước bởi thiết bị thì việc sứ dụng Hợp ngữ là rất cẩn thiết. 

Mối loại máy lính đêu có dạng Họp ngữ riêng và trình hợp dịch riêng gọi 
lờ Assembler. Với máy tính PC- IDM có hai chương trình hợp dịch đó là 
Macro Assembler (MASM) của hãng Microsoỷt và Turbo Assember (TASM) 
của hãng Borland. Giữa hai chương trình này có sự khác nhau đôi chút, nhưng 
về công dụng như nhau và tương thích với nhau. Trong giáo trình này sẽ đề 

cập nhiều đến trình dịch hợp ngữ MASM cửa Microsoỷt, còn gọi là trình dịch 
Macvo Assembler. 
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Đối tượng giáo trình này là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật viên liu học 
của các trường Trung học kỹ thuật và dạy nghề. Đế học (lược món này người 
đọc Cấn có các kiến thức vé kỹ thuật vi xử lý. kiến trúc máy tính vù cũng dã 

học qua ngôn ngữ lập trình Pascal. Nội dung chương trình dược chia làm bấn 
chương với các nội dim% sau: 

Chương l: Giới thiệu tóm tắt một số phần về bộ vi xử lý 8086, 8088 như 
các loại dữ liệu, cấu trúc chung của các bộ vi xử lý 80x8, số lượng và công 
dụng của các thanh ghi, khái niệm và tác dụng về ngắt, các kiểu định địa chi 
cho các toán họng và khuôn dạng tệp lệnh. 

Chương 2: Trình bày vê cú pháp của hợp li gí?, cách khai báo bộ nhớ. các 
biến, các hằng và cấu trúc cơ bản của chương trình Assưìììh dơn giàn, các 
bước lập trình cần thực hiện, cách sử dụng các cấu trúc cơ bản khi vào viết 

Hợp ngữ, Phân biệt ý ưa hơi chương trình EXE và .COM. 
Chương 3: Trình bày các phương pháp liên kết giữa ngôn ngữ bậc cao 

Pascal với ngôn ngữ Assetnbly. 
Chương 4: Các bài toán lập trình với số nguyên, lập trình cho các chuỗi 

và thiết bị vào/ra. 
Phụ lục: Giới thiệu các ngắt của DOS và BIOS gi úp người học tra cứu, sử 

dụng trong các bài toán lập trình. 
Tóm lại, giáo trình này nhầm giúp cho sinh viên các kiên thức cơ bàn vé 

lập trình Hợp ngữ, đồng thời củng cố thêm các kiến thức đã dược học về phần 
cứng máy tính, cũng như kỹ thuật vi xử lý nói chung. 
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C h ư ơ n g Ì 

Tổ CHỨC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8086 

ì. CÁC DẠNG Dữ LIỆU c ơ BẢN CỦA BỘ VI x ử LÝ 

1. Dạng số và hệ đếm 

Ngày nay chúng la thường dùng 10 chữ số 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đổ biểu 
diễn trong các phép tính toán và trao đổi trong công việc. Nó là hệ cơ số mười 
hay nói gọn là hệ mười. 

Trong máy tính thì khác. Máy tính được cấu tạo và liên kết bởi một hệ 
thống các chất bán dẫn và các hệ mạch điện tử. Vì vậy mọi hoạt động của máy 
trên hai trạng thái có điện và không có điện của các mạch điện tử. Do vậy để 
biếu diễn một giá trị số chúng ta phải dùng hệ cơ số hai (Binary number sys-
tem, viết tắt là hệ B). 0 và Ì cũng là giá trị có thể có của một chữ số hệ hai 
(Binary digit, viết tắt là bít). Hệ hai là hệ đếm dùng trong các máy tính. 

Một số hệ hai gồm một cụm 8 bít gọi là Byte, cụm 16 bít tạo thành một từ 
là (Word), 32 bít tạo thành một từ kép (double vvord). Chữ số đầu tiên bên trái 
trong dãy các số hệ hai gọi là bít có ý nghĩa lớn nhất (Most significant bít, 
MSB), còn bít cuối cùng trong dãy hệ hai có ý nghĩa bé nhất (Least significant 
bít, LSB). 

Một số hệ mười viết như sau: 78342,56, sẽ có giá trị bằng tổng cùa các 
tích 7, 8, 3, 4, 2, 5, 6 với các trọng số 10' tương ứng như sau: 

78342,56 = 7xl0 4 + 8x10-*+ 3xl0 2 + 4X101 + 2x10° + 5x10"'+ 6x10-2 
Tương tự như vậy, một số hệ hai viết như sau: 10110,01, sẽ có giá trị bằng 

tổng của các tích 1,0,1,1,0,0,1 với các trọng số 2' tương ứng như sau: 
10110,01 = Ì X 2 4 + 0 X 23 + Ì X 2 2 + Ì X 21 + 0 X 2° + 0 X 2-' + Ì X 2-2 
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Giữa hệ mười và hệ hai còn tồn tại một hệ lai. hệ BCD cho các số hệ mười 
mã hoa bằng hệ hai (Binary Coded Decimal number). rất thích hợp cho các 
thiết bị đo cho phần hiển thị số ở đầu ra dùng các loại đèn hiện số khác nhau. 
ở đây ta dùng 4 số hệ hai để mã hoa một số hệ mười có giá trị năm tron° 
khoảng 0...9. Như vậy ờ đây ta không dùng hết các tổ hợp có thế có cùa 4 bít. 

Vì tầm quan trọng cùa các sỏ BCD nên các bộ vi xử lý thưừng có các lệnh thao 
tác với chúng. 

Ví dụ: Số 840 nếu biểu diễn theo kiểu số BCD thì được 1000 0100 0000. 
Kết quả này cũng gợi ý cho ta cách thức chuyến đổi giữa 2 loại sô. 

Nếu ta dùng hệ hai để biểu diễn các số có giá trị lớn ta sẽ gặp điều bất tiện 
là số hệ hai thu được quá dài. Ví dụ để biểu diễn số 255 ta cần đến 8 bít viết 

như sau: 
255 = l i u l i u B 

Trong thực tế để viết kết quả biêu diễn cùa các số cho gọn lại người ta tìm 
các nhóm 4 số hệ hai (Ì nibble) thành một số hệ mười sáu. Khác với hệ BCD 
vừa nói, hệ 16 dùng hết các tổ hợp có thể của 4 bít để biểu diễn các giá trị số. 
Để làm được điều này người ta sử dụng các chữ số sẵn có của hệ muôi 0...9 
để biểu diễn các giá trị số ứng với 0...9 và dùng thêm các chữ cái A...F để biếu 

diễn các giá trị còn lại ứng với 10...15. Đế phân biệt một số hệ mười sáu với 
các số hệ khác ta kèm thêm chữ H ở cuối. Ta cũng dễ nhận thấy rằng số mười 
chỉ là một bộ phận của hệ 16. 

Hệ hai Hệ 16 Hệ hai Hệ 16 
0000 0 1000 8 
0001 1 1001 9 
0010 2 1010 A 
0011 3 l o n B 
0100 4 1100 c 
0101 5 no i D 
0110 6 m o E 

o m 7 n u F 
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2. Chuyền đổi giữa các hệ đêm 
Đổi sỏ hệ mười sang hẹ hai 
Quy tắc: Lấy số cần đổi chia cho 2 và ghi nhớ phần dư. tiếp theo lá) 

thương của phép chia trước đó chia cho 2 và ghi nhớ phần dư. Làm như vậy 
cho tới khi được thương bằng 0. Đáo ngược thứ tự dãy các sỏ dư sẽ dược các 
chữ số của hệ hai cần tìm. 

Trong trường hợp số hệ mười cần đổi có thêm phán lé cho dâu phay thì đầu 
tiên ta phải đổi rẽ từng phần rồi sau đó cộng các kết quá lại. Đỏi với phần 
nguyên ta có thể làm theo 2 cách đã nói ở liên. Riêng đỏi với phần sau dấu 
phay ta đổi theo quy tắc trình bày sau đây. 

Lấy số cần đổi nhân với 2. tích nhận được sẽ gồm phần nguyên và phần lé 
nhị phân. lấy phần lé nhị phân của tích thu được nhân liếp với 2. Làm như vậy 
cho tới khi tích chẩn bằng 1. Chọn riêng các phần nguyên (phần trước dấu 
phẩy) của các tích thu được và sắp xếp lại sẽ được các chữ sô sau dấu phẩy 
của hệ hai cần tìm. 

Ví dụ: Đổi 0,125 ra số hệ hai. 
Ta thực hiện phép nhân lần lượt theo các bước trên: 

0.125 X 2 0,250 
0,250 X 2 0,500 
0,500 X 2 1,000 

và thu được kết quả là 0,125 = 0,001 B (phần được đóng trong khung). 
Kết hợp các ví dụ trên lại, nếu phải đổi số 34,125 ra hệ hai ta thu được kết 

quả cuối cùng là 34,125 = 100010,001 B. 
Đổi sô hệ hai và hệ sô Hex: 
Ví dụ: 2B3Ch đổi ra hệ hai 

2 B 3 c 
0010 lon 0011 1100 

Đổi sô hệ thập phản và hệ sò Hex 
Ví dụ: Đổi số 1978 ra hệ Hex 
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Đầu tiên chia 1978 cho 16 nhân được thương số 123 và số dư là 10 
1978 = 123 X 16 + 10 

số dư chính là hàng đơn vị của số biêu diễn dạng số Hex. 10 = Ah 
Cứ liếp tục chia cho đến khi thương số bằng 0. Chuyển đổi các số dư 

Hcx và ghép chúng lại với nhau theo thứ tự ngược lại. 
1978 = 123 X 16 + 10(Ah) 1978 = 7BAh 

123= 7 x l 6 + l l ( B h ) 
7 = 0 X 16 + 7(7h) 

3. Các phép tính vối số nhị phân và hệ Hexa 

Sô nhị phân: 
- Phép cộng: 

0 + 0 = 0 
0 + 1 = 1 
1 + 0 = 1 
1 + 1=0 dư Ì 

Ví dụ: 
no 

+ 011 
no phần dư 
1001 

- Phép trừ: 
0-0 = 0 
0 -1 = 1 nợ Ì 
1 -0=1 
1-1=0 

Ví dụ: 
no 

-011 
l i phần nợ 
011 
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